Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Ban quản lý 
Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Mã số thủ tục hành chính: KT - 70

	Lĩnh vực

Xuất nhập khẩu
	Tên thủ tục hành chính:

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Mẫu D.

	Sửa đổi lần thứ :
	

	NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a. Địa điểm: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

b. Thời gian: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự:

Kiểm tra giấy tờ theo quy định của pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:

1. Nếu nồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động;

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động kiểm tra hồ sơ và cấp C/O trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc (đối với trường hợp thông thường) kể từ thời điểm Người đề nghị cấp C/O nộp Bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức thực hiện (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

- Thời hạn xử lý việc cấp C/O đối với trường hợp Tổ chức cấp C/O có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trong trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên Bộ hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O, thời hạn xử lý không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Người đề nghị cấp nộp Bộ hồ sơ đầy đủ.

- Sau khi thẩm định, phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động thảo Giấy chứng nhận trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực ký, sau đó chuyển văn bản về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả.

a. Địa điểm: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

b. Thời gian: 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự: 

Tổ chức, công dân mang phiếu hẹn đến Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả; nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có); nhận kết quả.

	2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

	3. Hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đăng ký hồ sơ thương nhân: 

- Đăng ký mẫu chữ ký của Người được uỷ quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Có mẫu, 01 ban chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);

-  Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (có mẫu, 01 bản chính).

* Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp C/O  đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ; (có mẫu, 01 bản chính)

- Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh; (01 bản chính)

- Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn chỉnh thủ tục hải quan (các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan xuất khẩu). Tờ khai hải quan xuất khẩu có thể là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của đơn vị hay tổ chức, hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng, đồng thời có kèm theo bản chính để đối chiếu; (01 bản chính hoặc công chứng)

- Hoá đơn thương mại (có thể là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của đơn vị hay tổ chức, hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng, đồng thời có kèm theo bản chính để đối chiếu); (01 bản sao công chứng).

- Vận tải đơn (có thể là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của đơn vị hay tổ chức, hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng, đồng thời có kèm theo bản chính để đối chiếu); (01 bản sao công chứng).

Lưu ý:  Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O Mẫu D có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày đựoc cấp C/O.

b) Số lượng hồ sơ:   03 bộ.

	4. Thời hạn giải quyết:

 + Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ. 

+ Trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên Bộ hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O và  phải tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất, thời hạn xử lý là không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Người đề nghị cấp nộp Bộ hồ sơ đầy đủ.

	5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

...............................................................................................................................................

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

...............................................................................................................................................

	6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân.

	7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đăng ký mẫu chữ ký của Người được uỷ quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân. 

+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân. 

+ Đơn đề nghị cấp C/O đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ. 

	8. Phí, lệ phí: 

Không thu phí, lệ phí.

	9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.

	10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:  

- Người đề nghị cấp C/O là người đã thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định của phát luật tại Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

	11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);
- Quyết định số 37/2006/QĐ - BTM ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Quyết định số 127/2007/QĐ – TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định số 93/007/QĐ – TTg ngày 22/6/2007 ban hành quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.


CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:

Có

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O
(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)

	1. Mã số thuế của doanh nghiệp ………………….........
	Số C/O: ………………………….

	2. Kính gửi: (Tổ chức cấp C/O)…………………..

……………………………………………………..
	ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O Mẫu …..
Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ................................................

...................................................vào ngày.......................................

	3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)

 Cấp C/O                    

 Cấp lại C/O (do mất, rách, hỏng)   
	 Hàng tham dự hội chợ, triển lãm

(  C/O giáp lưng               ( Hoá đơn do nước thứ ba phát hành

	4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O: 

- Đơn đề nghị cấp C/O                                     

- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh

- Tờ khai hải quan xuất khẩu

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

- Giấy phép xuất khẩu 

- Hợp đồng mua bán


	










	- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước

- Vận tải đơn

- Bảng kê chi tiết tính toán hàm lượng giá trị khu vực

- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………

…………………………………………………
	









	5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………..

- Tên tiếng Anh: ………………………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………

- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……
	6. Người sản xuất (tên tiếng Việt):…………………………..

- Tên tiếng Anh: ……………………………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………..

- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……

	7. Người nhập khẩu/ Người mua (tên tiếng Việt): ...........................................................................................................

- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 

	8. Tên hàng (tiếng Việt và tiếng Anh)
	9. Mã HS 

(8 số)
	10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác
	11. Số lượng
	12. Trị giá (USD)*

	
	
	a)  WO

b) Tiêu chí chung: 

-    ( RVC  ( CTH

c)  PSR:    

-    RVC

-    CC  ( CTH ( CTSH

-    Specific Processes

d) Các yếu tố khác: 

( Cộng gộp đầy đủ 

( Cộng gộp từng phần …….%

( De Minimis …….%
	
	

	13. Số Invoice:…….

…………………….

Ngày: ……/…../…..
	14. Nước nhập khẩu:

……………………........
	15. Số vận đơn:……………….

………………………………..

Ngày: ……./……../…………..
	16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):

……………………………………...

……………………………………...

	17. Ghi chú của Tổ chức cấp C/O:

- Người kiểm tra: …………………………...........................

- Người nhập dữ liệu: ……………………............................

- Người ký: ………………………………............................

- Người trả: ………………………………............................

- Đề nghị đóng::
	18. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. 

Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….

(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

	· Đóng dấu (đồng ý cấp)

· Đóng dấu “Issued retroactively”           

· Đóng dấu “Certified true copy”      

        
	






	


ĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)


........., ngày.......tháng........năm..........

Kính gửi: ............................................................... (tên của Tổ chức cấp C/O)

Công ty: ................................................................. (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: .................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp)

1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mẫu chữ ký
	Mẫu dấu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên Đơn đề nghị cấp Mẫu C/O.

2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Phòng (Công ty)
	Số Chứng minh thư

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại ... (tên của Tổ chức cấp C/O).

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. 

CÔNG TY ...........................

(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

(Ký tên, đóng dấu)
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu D)


......., ngày.......tháng........năm..........
Kính gửi: …………………………………………………..... (tên của Tổ chức cấp C/O)

Công ty: ................................................................................... (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: .................................................................................... (địa chỉ của doanh nghiệp)

Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: 

	TT
	Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở
	Phụ trách cơ sở
	Diện tích nhà xưởng
	Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu

(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)

	
	
	
	
	Tên hàng
	Số lượng công nhân
	Số lượng máy móc
	Công suất

theo tháng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này. 

CÔNG TY ...........................

(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

(Ký tên, đóng dấu)
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